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BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 23/7/2017


I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (theo tin của TT DBKTTVTW): 

1. Tin về cơn bão số 04: 
Hồi 04h00 ngày 24/07, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc, 111,2 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 150km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9-10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km. Đến 04h00 ngày 25/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc, 109,5 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc), sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10. Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm được xác định từ vĩ tuyến 16,50 độ Vĩ Bắc đến 20,50 độ Kinh Đông và phía Tây kinh tuyến 113.
2. Tin lũ trên sông Thao, sông Hồng:

Mực nước trên sông Thao tại Yên Bái và Phú Thọ đang xuống chậm; trên sông Hồng tại Hà Nội đang lên chậm. Lúc 15 giờ ngày 23/7, mực nước trên Sông Thao tại Lào Cai: 80,05m (trên BĐ1: 0,05m), tại Yên Bái: 31,02m (trên BĐ2: 0,02m), tại Phú Thọ: 17,24m (dưới BĐ1: 0,26m); Sông Hồng tại Hà Nội: 7,63m (dưới BĐ1: 1,87m)

Lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất có khả năng xảy ra tại các tỉnh ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt nguy cơ cao tại các huyện Phong Thổ, Sìn Hồ, Mường Tè, Than Uyên (Lai Châu); Mường Khương, Bảo Yên, Bắc Hà, Bát Xát, Si Ma Cai, Bảo Thắng, TP Lào Cai, Sa Pa (Lào Cai); Bảo Lạc, Thông Nông (Cao Bằng); Thuận Châu, Quỳnh Nhai, Mường La, Vân Hồ, Phù Yên, Bắc Yên, Sông Mã (Sơn La); Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp độ 1.

3. Thời tiết ngày và đêm 24/7:
- Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. 

- Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

II. TÌNH HÌNH MƯA


1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 22/7 đến 19h00’ ngày 23/7, khu vực miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ và Tây nguyên rải rác mưa vừa, có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20-55mm tập trung vào đêm ngày 22/7, một số trạm có lượng mưa lớn như:
	Yên Thủy (Hòa Bình)
	60 mm
	
	Tam Kỳ (Quảng Nam)
	60 mm

	Bắc Ninh (Bắc Ninh)
	78 mm
	
	Trà My (Quảng Nam)
	91 mm

	Cát Khê (Hải Dương)
	60 mm
	
	Măng Cành (Kon Tum)
	61 mm

	Con Cuông (Nghệ An)
	63 mm
	
	
	


2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 23/7 đến 07h00 ngày 24/7, khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên rải rác có mưa nhỏ, lượng mưa phổ biến dưới 20mm, một số trạm có lượng mưa lớn như: Khe Sanh (Quảng Trị) 24mm, Tà Pao (Bình Thuận) 24mm.
3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 20/7 đến 19h00 ngày 23/7, các khu vực trên cả nước có mưa vừa, tổng lượng mưa phổ biến từ 50-80mm (tập trung chủ yếu ở khu vực miền núi phía Bắc, vào ngày 20/7), một số trạm có tổng lượng mưa lớn như:

	Chiêm Hóa (Tuyên Quang)
	81 mm
	
	Con Cuông (Nghệ An)
	90 mm

	Sơn Tây (Hà Nội)
	104 mm
	
	Tuyên Hóa (Quảng Bình)
	90 mm

	Yên Định (Thanh Hóa)
	83 mm
	
	Đà Lạt (Lâm Đồng)
	88 mm


III. TÌNH HÌNH THỦY VĂN

1. Các sông Bắc Bộ:

- Mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội đang lên, lúc 7h00 ngày 24/7 mực nước tại Hà Nội là 7,69m (tăng 0.15 m so với 7h00 ngày 23/7). Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình biến đổi chậm và dao động theo thủy triều, lúc 7h00 ngày 24/7 mực nước tại Phả Lại là 3,25m.

Dự báo: Mực nước hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội tiếp tục lên, đạt đỉnh vào sáng 24/7 và sẽ xuống, đến 7h00 ngày 25/7 mực nước tại Hà Nội sẽ xuống mức 7,35m. Mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại biến đổi chậm, đến 19h00 ngày 24/7, mực nước có khả năng ở mức 3,25m.
2. Các sông Trung Bộ: Mực nước các sông Trung Bộ đang ở mức thấp.
3. Các sông Nam Bộ:

Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên, mực nước cao nhất ngày 23/7, trên sông Tiền tại Tân Châu: 2,43m (cao hơn cùng kỳ năm 2016 khoảng 0,65m); trên sông Hậu tại Châu Đốc: 2,02m (cao hơn cùng kỳ năm 2016 khoảng 0,2m). 

Dự báo: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên. Đến ngày 27/7, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu lên mức 2,82m; tại Châu Đốc lên mức 2,41m.

IV. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
1.  Hồ chứa thủy điện trên hệ thống sông Hồng:

Diễn biến mực nước và lưu lượng các hồ chứa đến 7h00’ ngày 23/7/2017 như sau:
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCP(m)
(20/7÷ 21/8)
	Cao hơn HCP
(m)

	Sơn La
	7h
	23/7
	201,00
	119,36
	4.543
	4.821
	197,3
	3,7

	
	7h
	24/7
	200,90
	119,45
	4.266
	4.822
	
	3,6

	Hòa Bình
	7h
	23/7
	105,92
	18,10
	6.200
	7.240
	101
	4,92

	
	7h
	24/7
	105,36
	18,24
	6.190
	7.220
	
	4,36

	Tuyên Quang
	7h
	23/7
	109,30
	19,60*
	1.160
	993
	105,2
	4,1

	
	7h
	24/7
	109,15
	19,20*
	990
	990
	
	3,95

	Thác Bà
	7h
	23/7
	55,07
	20,83
	0
	0
	56,0
	-0,93

	
	5h
	24/7
	55,40
	20,86
	0
	0
	
	-0,93


Hiện hồ Hòa Bình mở 03 cửa xả đáy, hồ Sơn La mở 01 cửa xả đáy, hồ Tuyên Quang mở 01 cửa xả đáy.
*Mực nước hạ lưu hồ Tuyên Quang đo tại trạm thủy văn Tuyên Quang trên sông Lô.

2. Về hồ chứa thủy lợi: Theo báo cáo của Vụ Quản lý công trình Thủy lợi và An toàn đập: 
- Các hồ chứa khu vực Bắc Bộ đạt 50-65% dung tích thiết kế; hiện tại có 138 hồ chứa xung yếu (một số tỉnh có nhiều hồ chứa xung yếu như: Yên Bái 10 hồ, Tuyên Quang 9 hồ, Bắc Giang 12...). Các hồ đặc biệt cần quan tâm, khi có mưa lớn gồm hồ Kai Hiển (Lạng Sơn); Cửa Cốc, Chùa Ông, Khe ráy, Khe Cát (Bắc Giang); Hồ Núi Cốc (Thái Nguyên), Lái Bay, Noong Đúc (Sơn La); một số hồ đạt dung tích tương đối cao, như: Hồng Sạt 97% (Điện Biên); Vân Trục 83% (Vĩnh Phúc); Ngòi Vần 116%, Thượng Long 90% (Phú Thọ); Bảo Linh 90%, Gò Miếu 101% (Thái Nguyên); Đồng Mô 85% (Hà Nội); Khuôn Thần 63% (Bắc Giang); Chúc Bài Sơn 85% (Quảng Ninh)...

- Các hồ chứa khu vực Bắc Trung Bộ đạt 60-70% dung tích thiết kế; hiện tại có 83 hồ chứa xung yếu: (các tỉnh có nhiều hồ xung yếu như: Thanh Hóa 20 hồ, Nghệ An 19 hồ, Hà Tĩnh 16 hồ,...).một số hồ đạt mức cao, như: Duồng Cốc 101%, Cống Khê 103% (Thanh Hóa); Sông Sào 86% (Nghệ An); Kim Sơn 94% (Hà Tĩnh); An Mã 83%, Vực Tròn 100% (Quảng Bình); Bảo Đài 73% (Quảng Trị); Hồ Truồi 94%, Hòa Mỹ 90% (Thừa Thiên Huế)...

- Các hồ chứa khu vực Tây Nguyên đạt 60-70%, các hồ chứa tại các tỉnh Đông Nam Bộ đạt 45-55% dung tích thiết kế. 
- Hiện tại có 03 hồ chứa thủy lợi có cửa van đang xả nước là: hồ Núi Cốc xả với lưu lượng 100m3/s (từ 13h00 ngày 17/7/2017); hồ Đá Hàn (tỉnh Hà Tĩnh) xả với lưu lượng 10m3/s (hồ đang trong quá trình bàn giao cho tỉnh) và hồ Dầu Tiếng (Tây Ninh) xả với lưu lượng 100m3/s.
V. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ VỚI BÃO SỐ 04
1. Trung ương:

- Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT - Ủy ban QGTKCN đã có Công điện số 29/CĐ-TW hồi 18h00 ngày 23/7/2017 gửi các Bộ, ngành, Ban chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố chỉ đạo một số nội dung để đối phó với bão số 04 và tình hình mưa lũ có thể xảy ra từ tỉnh Quảng Ninh đến Đà Nẵng và các tỉnh Bắc Bộ;
- Bộ Giao thông vận tải đã có Công điện số 36/CĐ-BGTVT ngày 23/7/2017 chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động ứng phó với bão số 04;
- Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương thường xuyên cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo về bão, và mưa lũ đến các cấp, ngành, chính quyền các địa phương để chỉ đạo ứng phó;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã có công điện số 3330/EVN-AT ngày 23/7/2017 gửi các đơn vị chức năng chủ động phòng, tránh, hạn chế thiệt hại do bão, mưa lũ gây ra; 

- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tin đại chúng tiếp tục phát tin về tình hình bão số 04, mưa, lũ để các cấp chính quyền và nhân dân chủ động ứng phó; 

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT tổ chức trực ban 24/24h, thường xuyên theo dõi diễn biến bão số 03, số 04, mưa lũ, tình hình xả lũ hồ chứa, diễn biến mực nước trên hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình; tổng hợp công tác triển khai của các địa phương ứng phó với bão và xả lũ từ  các hồ thủy điện.

2. Địa phương:
Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi diễn biến thời tiết, chỉ đạo các cơ quan chức năng có các biện pháp để chủ động ứng phó với bão số 04, mưa lũ và sạt lở đất; trong ngày các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đã có công điện chỉ đạo các cơ quan chức năng theo dõi chặt chẽ, cập nhật liên tục diễn biến của bão và tình hình mưa lũ, lũ quét và sạt lở đất để triển khai các biện pháp ứng phó.

- Tất cả các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Đà Nẵng đã phối hợp với Bộ đội biên phòng thông tin, kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển.

- Tỉnh Nghệ An và thành phố Hải phòng đã thành lập các đoàn, phân công lãnh đạo xuống các địa bàn kiểm tra công tác ứng phó với bão tại các địa phương trong đó đặc biệt đối với các trọng điểm đê điều, hồ chứa xung yếu và các khu vực dân cư ven sông, ven biển, thấp trũng, đô thị ngập lụt,... 

VI. CÔNG TÁC KIỂM ĐẾM TÀU THUYỀN
Theo báo cáo số 257/BC-CQTT ngày 24/7 của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ tư lênh Bộ đội biên phòng, các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho: 61.774 phương tiện/249.329 lao động biết diễn biến, hướng di chuyển của bão số 4 để chủ động di chuyển vòng tránh hoặc thoát khỏi vùng nguy hiểm, trong đó:

· Hoạt động trong khu vực nguy hiểm (gồm cả QĐ Hoàng Sa) là 415 tàu/3.319 lao động;

· Neo đậu tại bến: 51.651 phương tiện/180.782 lao động;

· Hoạt động tại các khu vực khác: 9.708tàu/65.228 lao động.
(Chi tiết có phụ lục kèm theo)

VIII. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO THIÊN TAI


Tình hình thiệt hại do mưa, lũ từ ngày 19/7-23/7 không thay đổi so với báo cáo nhanh ngày 22/7/2017. Riêng quốc lộ 4D tại Xìn Mần (Hà Giang) vẫn đang bị tắc do sạt lở ta luy âm. Hiện các cơ quan chức năng vẫn tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương huy động lực lượng triển khai công tác thông tuyến. 

IX. NHỮNG CÔNG VIỆC TRIỂN KHAI TIẾP THEO:

Văn phòng thường trực kiến nghị một số công việc trọng tâm, cấp bách cần triển khai như sau: 
1. Tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và thông báo kêu gọi tàu thuyền tìm nơi tránh trú an toàn hoặc thoát khỏi vùng nguy hiểm, rà soát, sẵn sàng triển khai các phương án phòng, tránh theo nội dung công điện số 29/CĐ-TW hồi 18h00 ngày 23/7 của Ban Chỉ đạo TWPCTT và Ủy ban Quốc gia TKCN.
2. Các tỉnh hạ du hồ Hòa Bình tăng cường công tác thông tin cảnh báo và sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn cho hệ thống đê điều khi hồ đang xả lũ.

3. Các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và các địa phương tăng thời lượng phát sóng, đưa tin về diễn biến của bão, phổ biến các kỹ năng ứng phó với bão và mưa lũ theo tài liệu được cung cấp từ Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT./.
	Nơi nhận:

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);
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